
Stt
Thẻ 

tên
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Lê Thế Anh 13/09/1992 Nam SXCT 50512451 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Lê Thạc Mạnh 20/10/1995 Nam SXCT 50516563 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Quân Hải 16/07/1995 Nam SXCT 50514939 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Phạm Văn Cường 01/01/2000 Nam SXCT 50519113 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Thị Hương 28/10/2000 Nữ SXCT 91205092 Bắc Giang Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Thị Kim Yến 20/05/2003 Nữ SXCT 91207720 Nam Định Không khám sức khỏe

7 M-7 Trần Văn Chiến 11/02/2004 Nam SXCT 50509706 Ninh Bình Không khám sức khỏe

8 M-8 Đặng Văn Hội 25/12/2003 Nam SXCT 50516024 Nghệ An Khám sức khỏe

9 M-9 Đinh Văn Trung 18/04/2001 Nam SXCT 50515525 Nghệ An Khám sức khỏe

10 M-10 Đỗ Duy Linh 26/12/2004 Nam SXCT 50502080 Hải Dương Khám sức khỏe

11 M-11 Lê Văn Thành 14/10/2002 Nam SXCT 50515934 Nghệ An Khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Đình Kiếm 09/06/2004 Nam SXCT 50516812 Nghệ An Khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Duy Tiến 01/01/2003 Nam SXCT 50516013 Nghệ An Khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Huy Hoàng 22/06/2003 Nam SXCT 50510876 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Tố Mạnh 01/02/2004 Nam SXCT 50515937 Nghệ An Khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Văn Quân 11/07/2004 Nam SXCT 50516289 Nghệ An Khám sức khỏe

17 M-17 Vũ Thành Công 08/03/2003 Nam SXCT 50503005 Hà Nam Khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Viết Mạnh 19/09/1995 Nam SXCT 50508862 Thái Bình Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Dương Đức 12/10/1993 Nam SXCT 50510963 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Trần Phương Nam 21/10/1996 Nam SXCT 50504407 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

21 M-21 Đàm Xuân Sang 15/02/1991 Nam SXCT 50519623 Quảng Bình Không khám sức khỏe

22 M-22 Hà Văn Nam 04/05/1991 Nam SXCT 50500016 Hà Nội Không khám sức khỏe

23 M-23 Lê Anh Đức 09/05/1999 Nam SXCT 50500388 Hà Nội Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Trung Thiện 25/08/1990 Nam SXCT 50518331 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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25 M-25 Nguyễn Văn Vinh 08/03/1993 Nam SXCT 50519566 Quảng Bình Không khám sức khỏe

26 M-26 Hoàng Thị Lúa 04/11/2003 Nữ SXCT 51107898 Nghệ An Khám sức khỏe

27 M-27 Phạm Thị Thảo 08/08/2003 Nữ SXCT 51106607 Thanh Hóa Khám sức khỏe

28 M-28 Hồ Sỹ Lâm 03/01/2003 Nam SXCT 50515151 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Phạm Việt Trung 23/02/2004 Nam SXCT 50520806 Thừa Thiên Huế Không khám sức khỏe

30 M-30 Lê Hoàng Long 26/08/2002 Nam SXCT 50500897 Hà Nội Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Mộc Quang 02/06/2002 Nam SXCT 50501375 Hải Phòng Không khám sức khỏe

32 M-32 Trần Tiến Thành 16/10/2000 Nam SXCT 50501388 Hải Phòng Không khám sức khỏe

33 M-33 Vũ Văn Kiên 19/11/2001 Nam SXCT 50501256 Hải Phòng Không khám sức khỏe

34 M-34 Lê Bá Hiệp 06/11/1997 Nam SXCT 50520443 Quảng Trị Khám sức khỏe

35 M-35 Phan Việt Hùng 20/02/1996 Nam SXCT 51111431 Đắk Lắk Khám sức khỏe

36 M-36 Lê Viết Trung 01/12/1995 Nam SXCT 50511054 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Việt Trường 11/12/1995 Nam SXCT 50511064 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Trần Quốc Hào 23/01/2000 Nam SXCT 50501881 Hải Dương Không khám sức khỏe

39 M-39 Lương Tuấn Quynh 23/09/2002 Nam SXCT 50508401 Nam Định Không khám sức khỏe

40 M-40 Đỗ Văn Tùng 06/12/1993 Nam SXCT 50502975 Hà Nam Không khám sức khỏe

41 M-41 Đào Văn Duy 12/02/2002 Nam SXCT 50502026 Hải Dương Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Văn Lực 13/12/1993 Nam SXCT 50511183 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Trần Văn Thành 29/08/1993 Nam SXCT 90900534 Lao động CBT Khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Ninh 20/04/1989 Nam SXCT 50504236 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

45 M-45 Lê Văn Tiến 27/09/2003 Nam SXCT 51000011 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Năng Thái 29/08/2002 Nam SXCT 52000138 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

47 M-47 Hà Quốc Cường 15/08/2000 Nam SXCT 50519544 Quảng Bình Không khám sức khỏe

48 M-48 Từ Kim Long 18/10/2002 Nam SXCT 50519438 Quảng Bình Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Văn Thành 10/01/1990 Nam SXCT 50504300 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

50 M-50 Trương Thị Hảo 06/01/2002 Nữ SXCT 91203916 Thái Nguyên Khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Văn Tứ 10/08/1994 Nam SXCT 50511245 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



52 M-52  Nguyễn Minh Chiến 19/04/2004 Nam SXCT 51000089 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

53 M-53 Hoàng Văn Chung 10/05/2002 Nam SXCT 51000146 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

54 M-54 Trịnh Quang Hưng 30/09/2002 Nam SXCT 51000128 Quảng Ninh Khám sức khỏe

55 M-55  Đoàn Quang Toản 07/07/2001 Nam SXCT 50502144 Hải Dương Không khám sức khỏe

56 M-56 Hồ Quang Huy 07/11/2001 Nam SXCT 50502192 Hải Dương Không khám sức khỏe

57 M-57 Phạm Văn Thịnh 11/10/1999 Nam SXCT 50502141 Hải Dương Không khám sức khỏe

58 M-58 Phan Văn Hiệp 28/09/2002 Nam SXCT 50502912 Hà Nam Không khám sức khỏe

59 M-59 Phùng Vương Hải 27/02/2000 Nam SXCT 50504321 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

60 M-60 Vũ Duy Huy 27/12/2002 Nam SXCT 50502143 Hải Dương Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Hoàng Tâm 19/10/1992 Nam SXCT 50505322 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

62 M-62 Trần Văn Thân 18/02/1992 Nam SXCT 50509629 Ninh Bình Khám sức khỏe

63 M-63 Lê Đức Thuận 05/08/1999 Nam SXCT 50504642 Phú Thọ Không khám sức khỏe

64 M-64 Trần Đức Tài 18/09/1999 Nam SXCT 50519370 Quảng Bình Không khám sức khỏe

65 M-65 Lâm Thanh Tùng 12/02/2002 Nam SXCT 50504281 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

66 M-66 Mông Văn Đại 28/08/2002 Nam SXCT 50504206 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Văn Tú 01/04/1997 Nam SXCT 50504291 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

68 M-68 Dư Công Hà 10/08/1997 Nam SXCT 50517601 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

69 M-69 Dư Thế Mạnh 05/02/1998 Nam SXCT 50515308 Nghệ An Không khám sức khỏe

70 M-70 Phạm Văn Thịnh 16/12/1998 Nam SXCT 50510859 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

71 M-71 Trần Minh Ngọc 10/05/2000 Nam SXCT 50522005 Gia Lai Không khám sức khỏe

72 M-72 Trần Tiến Hiên 20/09/1998 Nam SXCT 50508528 Nam Định Không khám sức khỏe

73 M-73 Đặng Văn Chung 26/05/2001 Nam SXCT 50514927 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-74 Lèng Đức Toàn 07/02/2001 Nam SXCT 50503940 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Trung Kiên 13/12/2001 Nam SXCT 50504544 Phú Thọ Không khám sức khỏe

76 M-76 Trần Duy Long 07/05/2000 Nam SXCT 50501715 Hải Dương Không khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Chí Tôn 25/04/2002 Nam SXCT 50519589 Quảng Bình Không khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Phụ Hoàng 09/04/2001 Nam SXCT 50501990 Hải Dương Không khám sức khỏe



79 M-79 Nguyễn Văn Tuấn 19/09/2000 Nam SXCT 50504612 Phú Thọ Không khám sức khỏe

80 M-80 Trần Văn Tuấn 06/02/2002 Nam SXCT 50501220 Hải Phòng Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Đình Nhật 02/08/2004 Nam SXCT 50515349 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Văn Dũng 13/10/1997 Nam SXCT 50504779 Phú Thọ Không khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Văn Hùng 24/07/1997 Nam SXCT 50513085 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Ngọc Trai 27/06/1995 Nam SXCT 50511097 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-85 Chúc Bá Huy 30/08/2003 Nam SXCT 50511933 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-86 Đào Quốc Trưởng 27/09/1997 Nam SXCT 50511160 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-87 Hơ Thanh Xuân 12/06/2004 Nam SXCT 50510935 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Trần Anh Hưng 24/07/2004 Nam SXCT 50512134 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Chu Thị Thanh 15/10/1991 Nữ SXCT 91214438 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Thị Thiên Hương 10/09/1991 Nữ SXCT 91205226 Bắc Giang Không khám sức khỏe

91 M-91 Ngô Văn Nhất 07/07/1995 Nam SXCT 50508269 Nam Định Không khám sức khỏe

92 M-92 Trần Văn Nhiên 07/03/1998 Nam SXCT 50508278 Nam Định Không khám sức khỏe

93 M-93 Trần Quang Đạt 20/10/2001 Nam SXCT 50108772 Hải Dương Khám sức khỏe

94 M-94 Đặng Đình Ngọc Khải 29/06/2000 Nam SXCT 50512474 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

95 M-95 Điền Văn Hoàn 20/12/2002 Nam SXCT 50509769 Ninh Bình Không khám sức khỏe

96 M-96 Phùng Đức Tú 16/01/2003 Nam SXCT 50509788 Ninh Bình Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Văn Cương 30/03/1991 Nam SXCT 50508760 Thái Bình Không khám sức khỏe

98 M-98 Lưu Văn Minh 06/07/2004 Nam SXCT 50511171 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Nguyễn Văn Đan 15/03/2004 Nam SXCT 50501739 Hải Dương Không khám sức khỏe

100 M-100 Phạm Duy 01/10/1995 Nam SXCT 50524913 Kiên Giang Không khám sức khỏe

101 M-101 Lê Văn Nam 28/12/2004 Nam SXCT 50515998 Nghệ An Không khám sức khỏe

102 M-102 Trần Văn Sơn 02/04/2004 Nam SXCT 50516592 Nghệ An Không khám sức khỏe

103 M-103 Lê Duy Huân 22/06/1997 Nam SXCT 50500898 Hà Nội Không khám sức khỏe

104 M-104 Phạm Chí Linh 12/04/1998 Nam SXCT 50519645 Quảng Bình Không khám sức khỏe

105 M-105 Đào Quang Lâm 15/02/2003 Nam SXCT 50521868 Kon Tum Khám sức khỏe



106 M-106 Hạ Duy Trung 01/09/2003 Nam SXCT 51105050 Thanh Hóa Khám sức khỏe

107 M-107 Lê Văn Tân 06/01/1998 Nam SXCT 50516555 Nghệ An Khám sức khỏe

108 M-108 Lô Văn Sự 04/02/1991 Nam SXCT 50515235 Nghệ An Khám sức khỏe

109 M-109 Lương Văn Dúng 29/04/1998 Nam SXCT 50513389 Thanh Hóa Khám sức khỏe

110 M-110 Lường Văn Ngọc 16/09/2000 Nam SXCT 50507603 Điện Biên Khám sức khỏe

111 M-111 Nguyễn Duy Khánh 12/06/1995 Nam SXCT 50515726 Nghệ An Khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Hữu Thủy 28/11/1997 Nam SXCT 50515646 Nghệ An Khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Hữu Tuấn 03/06/2001 Nam SXCT 51106658 Thanh Hóa Khám sức khỏe

114 M-114 Nguyễn Văn Điệp 04/12/2002 Nam SXCT 50521133 Quảng Nam Khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Văn Dũng 10/03/1991 Nam SXCT 50516494 Nghệ An Khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Văn Nguyên 07/03/1994 Nam SXCT 50516826 Nghệ An Khám sức khỏe

117 M-117 Trần Đình Thế 10/02/1994 Nam SXCT 50516994 Nghệ An Khám sức khỏe

118 M-118 Đậu Văn Năm 09/05/1995 Nam SXCT 50511071 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

119 M-119 La Đình Hợp 02/07/1988 Nam SXCT 50517771 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-120 Nguyễn Duy Toàn 02/12/1988 Nam SXCT 50517787 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


